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Thông tin về cá nhân 

Thời gian bắt 

đầu thực 

hành/số năm 
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hành 

DSVHPVT 
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Người truyền 
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Quá trình tham 

gia thực hành 

DSVHPVT sau 

khi được phong 
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NNƯT (nêu tóm 

tắt) 

Số lượng 

học trò được 

truyền dạy 

(nêu tên học 

trò tiêu 
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Khen thưởng 

của cá nhân 

(nếu có) 

Số phiếu 

đồng ý 

của tổng 

số thành 

viên Hội 

đồng có 

mặt tại 

cuộc họp 

1 NNƯT Mào Văn Ết 

- Giới tính: Nam 

- Năm sinh: 1944 

- Dân tộc: Thái 

- Nguyên quán: Thị trấn Phong 

Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh 

Lai Châu. 

- Địa chỉ thường trú: Tổ 5 

phường Thanh Trường, thành 

phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên. 

- Tên di sản đang nắm giữ:  Dân 

ca Thái, chế tác và sử dụng đàn 

tính dân tộc Thái. 

- Loại hình di sản VHPVT: 

Nghệ thuật trình diễn dân gian, 

Tri thức dân gian. 

Thời gian bắt 

đầu thực hành: 

Năm 1960 

- Số năm thực 

hành: 64 năm 

- Hát dân ca dân tộc Thái, 

gồm: 

+ Làn điệu ru con. 

+ làn điệu báo sao trữ tình, 

đối đáp giao duyên do thanh 

niên nam nữ hay hát lấy 

nhau thành vợ nên chồng. 

+ Làn điệu khắp thường hát 

trong mâm rượu, chủ yếu ca 

gợi nhau, thường phục vụ 

trong đám đông sinh hoạt 

hội hè, lễ tết, lễ mừng nhà 

mới, cơm mới, mừng trẻ đầy 

tháng. 

+ Làn điệu tính chổm phục 

vụ cho tốp múa hát và trình 

diễn cho hát Then khi hành 

lễ. 

Ông Mào Văn 

Sàng (ông nội) 

và ông Mào Văn 

Nhoi (bố đẻ), cư 

trú tại Mường 

So, Phong Thổ, 

Lai Châu (đã 

mất) 

 - Năm 2015 ông 

tham gia Liên 

hoan hát then, đàn 

tính toàn quốc lần 

thứ V tại tỉnh 

Tuyên Quang. 

- Năm 2018 ông 

tham gia Liên 

hoan hát then, đàn 

tính toàn quốc lần 

thứ VI tại tỉnh Hà 

Giang. 

- Năm 2022 ông 

tham gia Hội diễn 

Công - Nông - 

Binh tỉnh Điện 

Biên lần thứ VII, 

ngoài ra ông tham 

Ông đã 

truyền dạy 

cho nghiều 

người, tiêu 

biểu: 

  - Lò Hải 

Vân, tổ 14, 

phường Him 

Lam, thành 

phố Điện 

Biên Phủ 

(được phong 

tặng Nghệ 

nhân ưu tú 

năm 2022). 

-  Điêu Văn 

Hặc, bản 

Tong, 

Ông đạt nhiều 

thành tích, tiêu 

biểu như: 

- Bằng khen 

của Hội Di sản 

văn hóa Việt 

Nam năm 

2018. 

- Bằng khen 

của Liên hiệp 

các Hội văn 

học Nghệ thuật 

Việt Nam năm 

2018. 

- Bằng khen 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

8/8 phiếu 
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- Năm được phong tặng NNUT: 

Năm 2015. 

- Hội đồng cấp tỉnh: 100 % 

- Ý kiến cộng đồng dân cư nơi 

cư trú: 170/170 hộ gia đình có 

mặt tại cuộc họp nhất trí 

(100%). 

 

 

 + Làn điệu táng sa (hát khi 

ông Then, bà Then hành lễ) 

đây là làn điệu làm đường 

khi hành quân lên Mường 

trời. 

+ Làn điệu khắp san (hát 

thơ) chỉ dùng khi diễn 

xướng những tác phẩm anh 

hùng ca như quán tố nướng, 

chương hàn. 

+ Làn điệu Sao sên là làn 

điệu chữ tình, khoáng đạt, tự 

sự, gẫu hứng, cao hơn các 

làn điệu khác. 

+ Làn điệu chầu pua (hát khi 

ra mắt hoặc chào hỏi) 

+ Làn điệu khắp xông (tốp 

nữ hát mời trai mường 

xuống trần gian cùng vui 

chơi) 

+ Làn điệu inh lả ơi (tốp nữ 

múa hát). 

+ Làn điệu quát bó khéo (hát 

múa khi ông Then, bà Then 

kết thúc lễ Kin pang then). 

- Chế tác đàn tính: Một cây 

đàn tính gồm 06 bộ phận 

quan trọng: Bầu đàn, cần 

đàn, ổ khoá, khoá, mỏ đàn, 

dây đàn. 

gia trình diễn đàn 

tính tại ngày hội 

văn hóa, thể thao, 

du lịch các dân tộc 

tại thành phố Điện 

Biên Phủ lần thứ 

VIII. 

- Năm 2023 ông 

tham gia trình 

diễn giới thiệu đàn 

tính tại Lễ hội Hoa 

Ban và Ngày hội 

văn hóa, thể thao, 

du lịch các dân tộc 

tỉnh Điện Biên lần 

thứ VII. 

- Năm 2024 ông 

tham gia trình 

diễn hát then, đàn 

tính tại Tuần Văn 

hóa Điện Biên - 

Thanh Hóa và 

tham gia trình 

diễn chế tác đàn 

tính tại Liên hoan 

nghệ thuật hát 

then, đàn tính các 

dân tộc Tày, 

Nùng, Thái toàn 

quốc lần thứ VII.  

phường Na 

Lay, thị xã 

Mường Lay. 

- Tòng Văn 

Đôi, bản 

Hốc, phường 

Na Lay, thị 

xã Mường 

Lay. 

- Mào Văn 

Bình, xã Lay 

Nưa, thị xã 

Mường Lay. 

- Lò Văn 

Chiến, bản 

Tâu 3, xã 

Hua Thanh, 

huyện Điện 

Biên. 

- Lường Văn 

Khụt, bản Na 

Ten, xã Hua 

Thanh, huyện 

Điện Biên. 

-  Mào Văn 

Dinh, Mường 

So, Phong 

Thổ, tỉnh Lai 

Châu… 

Điện Biên năm 

2023. 

- Giấy khen 

của Chủ tịch 

UBND thành 

phố Điện Biên 

Phủ các năm 

2022, 2024. 

- Giải A hòa 

tấu nhạc cụ tại 

Hội diễn nghệ 

thuật quần 

chúng Công - 

Nông - Binh 

năm 2022. 

- Giải A độc 

tấu tính tẩu tại 

Lễ hội Hoa 

Ban năm 2023 

và Ngày hội 

văn hóa, thể 

thao và du lịch 

các dân tộc 

tỉnh Điện Biên 

lần thứ VII... 
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